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PHƯƠNG ÁN

Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế vườn nhà 
cho 19 hộ nông dân trên địa bàn xã Thượng Long


Căn cứ Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn;


Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;


Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 03/10/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Đông khoá XIV về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/11/2011 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 28/05/2012 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Thượng Long giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 10/03/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông về triển khai chăm sóc, cải tạo nâng cao giá trị kinh tế vườn năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-MTTQ ngày 22/05/2015 của Uỷ ban MTTQVN huyện Nam Đông về việc phát động phong trào chung tay góp sức giúp nông dân phát triển kinh tế vườn năm 2015;
Thực hiện Công văn số 404/UBND-NNPTNT ngày 08/10/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông Về việc thông báo hỗ trợ, hướng dẫn phát triển kinh tế vườn; 
Uỷ ban nhân dân xã Thượng Long xây dựng Phương án Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế vườn nhà cho 19 hộ nông dân trên địa bàn xã với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ:

1. Mục tiêu tổng quát:
Nhằm nâng cao mức sống cho nhân dân trước hết là đối với người làm vườn. Áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ giúp cho các hộ gia đình lựa chọn được nhiều loài giống có năng suất cao, hiệu quả lớn, đồng thời giúp các hộ tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội. 

Khai thác lợi thế cải tạo các vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp đang còn rất lớn trên địa bàn xã, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp góp phần tạo bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn xã.  
Từng bước nâng cao nhận thức, năng lực của người dân đối với công tác làm vườn, nhằm tạo ra mô hình điển hình để nông dân học tập, nhân rộng trong thời gian tới.
 2. Mục tiêu cụ thể:
- Thông qua sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, công đoàn các cấp sẽ hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế vườn cho 19 hộ nông dân, với diện tích vườn sẽ được xây dựng cải tạo, nâng cấp là khoảng 9.500m2, cây trồng chủ yếu là Chuối mục xanh 475 cây và Bưởi thanh trà 380 cây. 

- Phấn đấu giá trị bình quân đến năm 2020 đạt 30 triệu đồng/ha/năm.
- Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận hỗ trợ, đỡ đầu ít nhất là một hộ để hỗ trợ, hướng dẫn phát triển kinh tế vườn cho hộ nông dân. 
II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Là những hộ nông dân có diện tích đất để làm vườn, có lao động, có nhu cầu, sở thích làm vườn, có hộ khẩu thường trú tại địa phương do cộng đồng xét chọn và tự nguyện tham gia, cam kết thực hiện nghiêm túc hướng dẫn kỹ thuật làm vườn.
2. Nội dung đầu tư hỗ trợ: 
Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế vườn cho 19 hộ nông dân, với các hạng mục hỗ trợ gồm cây giống Chuối mục xanh 475 cây và Bưởi thanh trà 380 cây, phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật và thiết kế vườn. 
3.Quy mô, địa điểm và thời gian thực hiện:
-Quy mô hỗ trợ: 19 vườn/19 hộ với diện tích vườn là 9.500m2. Bình quân mỗi vườn là 500m2, hỗ trợ 25 cây Chuối mục xanh và 20 cây Bưởi thanh trà.
-Địa điểm thực hiện: Tại 08 thôn trên địa bàn xã Thượng Long.
-Thời gian tổ chức thực hiện: Trong 03 năm từ 2016 – 2018.

+Đối với cây chuối: Trồng vào tháng 2, 3/2016 và chăm sóc đến tháng 12/2017.
+Đối với cây Bưởi thanh trà: Trồng vào tháng 10-12/2015 đến tháng 2-3/2016 và chăm sóc đến tháng 12/2018.
4. Kinh phí và nguồn kinh phí hỗ trợ:
4.1. Kinh phí hỗ trợ:

Tổng kinh phí: 207.100.000 đồng (Hai trăm lẻ bảy triệu, một trăm nghìn đồng chẵn); trong đó:
- Cơ quan, đơn vị nhận hỗ trợ, đỡ đầu: 67.450.000 đồng, chiếm 32,57%.

- Hộ gia đình đống góp đối ứng: 136.800.000 đồng, chiếm 66,05%.

- Trung tâm HTCĐ xã: 2.850.000 đồng, chiếm 1,38%.

(Dự toán Phụ lục I kèm theo).

4.2. Nguồn kinh phí: Các cơ quan, đơn vị trung ương, tỉnh, huyện và xã được Uỷ ban nhân dân huyện phân công hỗ trợ, đỡ đầu theo Công văn số 404/UBND-NNPTNT ngày 08/10/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông Về việc thông báo hỗ trợ, hướng dẫn phát triển kinh tế vườn. (Phụ lục II  kèm theo)

5. Các giải pháp và phương thức tổ chức thực hiện:
5.1.Cơ quan, đơn vị được giao hỗ trợ, giúp đỡ nông dân: 
- Hỗ trợ 100% giá cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật và thiết kế vườn theo dự toán được giao. (Phụ lục II  kèm theo).
- Chịu trách nhiệm hỗ trợ kinh phí, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá và nghiệm thu giai đoạn và hoàn thành. Định kỳ hàng năm phối hợp với UBND xã, cac thôn, Khuyến nông cho đến khi cây trồng cho thu hoạch.
- Thường xuyên theo dõi chỉ đạo, tổ chức kiểm tra tại hộ gia đình mỗi năm ít nhất 02 lần, tổng kết đánh giá kịp thời và nhân rộng kết quả thực hiện.

5.2. Khuyến nông phụ trách địa bàn xã: 
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo kỹ thuật, thiết kế vườn. 
- Thường xuyên theo dõi chỉ đạo,vận động, tuyên truyền, tổng kết đánh giá kịp thời và nhân rộng kết quả thực hiện.
- Tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền đến tận người làm vườn, chia sẽ những thông tin và giải thích các vướng mắc khó khăn của phương án khi triển khai để người dân hiệu rõ, xác định đúng trách nhiệm trong chuổi giá trị phát triển kinh tế vườn nhà.
5.3. Uỷ ban nhân dân xã: 

- Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu người dân, xây dựng phương án hỗ trợ, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân, tổ chức họp bình xét, lựa chọn và xác định đối tượng đủ điều kiện để hỗ trợ làm vườn.
- Tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ, lựa chọn đơn vị cung ứng giống cây trồng, vật tư phân bón. Chịu trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện phương án đến tận hộ nông dân trên địa bàn 08 thôn thuộc xã Thượng Long.
- Thường xuyên theo dõi chỉ đạo, tổng kết đánh giá kịp thời và nhân rộng kết quả thực hiện.

5.4. Hội nông dân xã: 
- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, giảm dần vườn tạp, hoang hoá, tăng dần số lượng vườn có cây trồng có giá trị kinh tế, tạo thu nhập ổn định từ vườn nhà cho người dân làm vườn, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả và hiệu quả của mô hình.

- Chỉ đạo, triển khai đến tận các Chi hội, hội viên và tổ chức huy động hội viên tham gia đóng góp ngày công để giúp cho các hộ thực hiện mô hình. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các Cơ quan, đơn vị được giao hỗ trợ, giúp đỡ nông dân làm vườn.
- Thường xuyên theo dõi chỉ đạo, phát động phong trào làm vườn và tổng kết đánh giá kịp thời và nhân rộng kết quả thực hiện.

5.5. Đoàn thanh niên:

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn trong đoàn viên thanh niên. Phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ giao.
- Chỉ đạo, triển khai đến tận các Chi đoàn, đoàn viên và tổ chức huy động hội viên tham gia đóng góp ngày công để giúp cho các hộ thực hiện mô hình có hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi chỉ đạo, phát động phong trào làm vườn và tổng kết đánh giá kịp thời và nhân rộng kết quả thực hiện. 
5.6. Hộ gia đình hưởng lợi:

Chọn địa điểm làm vườn đảm bảo diện tích từ 500m2 trở lên, thực hiện xử lý thực bì, đào lấp hố, trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, chuẩn bị phân chuồng, phân xanh từ 1.000 kg trở lên, làm hàng rào bảo vệ, chặt bội tủ vườn. Tham gia tập huấn kỹ thuật làm vườn. (Phụ lục III  kèm theo).
5.7. Kỹ thuật áp dụng:
-Tăng cường quản lý cây giống đảm bảo chất lượng, thực hiện kỹ thuật canh tác tiên tiến như trồng cây theo đường đồng mức, theo hàng, trồng cây che phủ và cải tạo đất, tăng cường bón phân hữu cơ, tủ gốc, đốn tỉa, tạo tán, kịp thời phát hiện và xử lý sâu bệnh hại để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 

- Đối với cây chuối: 
+Chọn giống: Sử dụng giống Chuối mục xanh có tại các xã trên địa bàn Nam Đông để mua về trồng như tại xã Hương Giang và Hương Lộc.
+Kỹ thuật trồng: Đào hố vuông 60cm x 60cm và sâu 60 cm, trồng cây cách cây 5m, hang cách hang 6m (để tạo độ che phủ cho cây bưởi thanh trà). Bón lót toàn bộ phân chuồng, vôi, làm sạch cỏ và lấp hố trước khi trồng cách 01 tháng.
+Thời vụ trồng: Trồng vào tháng 8-9 năm trước hoạc tháng 2, 3 năm sau.

-Đối với cây Bưởi thanh trà:
+Chọn giống: Sử dụng giống Bưởi thanh trà  của các đơn vị sản xuất giống trên địa bàn tỉnh cung ứng, được cơ quan chức năng công nhận đạt tiêu chuẩn về chất lượng giống, đảm bảo không bị sâu bệnh, đúng chủng loại, kích thước và giá cả hợp lý.

+Kỹ thuật trồng: Đào hố vuông 60cm x 60cm và sâu 60 cm, trồng cây cách cây 5m, hang cách hang 6m. Bón phân chuồng, vôi cách 01 tháng trước khi trồng.
+Thời vụ trồng: Trồng vào tháng 9, 10 năm trước hoặc tháng 1-3 năm sau.

-Chăm sóc chuối và bưởi: Định kỳ mỗi năm chăm sóc làm cỏ, bón phân ít nhất 02 lần (Lần 1 vào tháng 3 và 4; lần 2 vào tháng 8 và 9), phòng trừ sâu bệnh thường xuyên và khi phát hiện có sâu bệnh. Làm hàng rào bảo vệ cây trồng.
5.8. Phương thức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ theo tiến độ thực hiện phương án sản xuất đã được chấp thuận. Uỷ ban nhân dân xã cùng Trạm Khuyến nông huyện và Trưởng thôn tổ chức họp với các hộ dân được hỗ trợ làm vườn để hướng dẫn kỹ thuật, bố trí cơ cấu giống, vật tư để các hộ đăng ký. 

b) Ủy ban nhân dân xã chủ động tìm nguồn cung ứng giống vật tư và có ý kiến thẩm định về chủng loại, số lượng, chất lượng, giá cả và đơn vị cung ứng của Ủy ban nhân dân xã và Trạm Khuyến nông huyện. 

c) Hộ được hỗ trợ làm vườn trực tiếp nhận giống, vật tư từ Ủy ban nhân dân xã. Chứng từ giao nhận có chữ ký của chủ hộ, Trưởng thôn. Kết thúc đợt cung ứng Ủy ban nhân dân xã tập hợp chứng từ, lập danh sách và xác nhận làm cơ sở để thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng. 

6. Hiệu quả của mô hình:
a) Hiệu quả kinh tế: 
Sau 24 tháng đối với cây chuối mục xanh và sau 60 tháng đối với cây bưởi thanh trà sẽ cho ra sản phẩm đem lại lợi nhuận cho người làm vườn, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng tổng số hộ có vườn cho thu nhập ổn định, lâu dài. 
b) Hiệu quả xã hội:

- Phương án thực thi sẽ tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 19 hộ làm vườn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí nông thôn mới.
- Nâng cao hiệu quả kinh tế vườn theo hướng tăng giá trị gia tăng, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp góp phần tạo bộ mặt nông thôn mới trên địa bàn xã.
-Từng bước thay đổi dần nhận thức và phương thức sản xuất truyền thống, lạc hậu, nhỏ lẻ, manh mún, thiếu đầu tư thâm canh, sản xuất không ổn định.

7. Tổ chức thực hiện phương án:
- Đơn vị đầu tư hỗ trợ: Là các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao hỗ trợ, giúp đỡ hộ nông dân theo Công văn số 404/UBND-NNPTNT ngày 08/10/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông Về việc thông báo hỗ trợ, hướng dẫn phát triển kinh tế vườn gồm 18 đơn vị (Có danh sách phân công kèm theo).
- Ban quản lý phương án: UBND xã là đơn vị tiếp nhận vốn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mô hình. Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Công chức ĐC- NN – XD và MT phụ trách nông nghiệp phó ban trực, Chủ tịch HND xã phó ban vận động, tuyên truyên, Bí thư Đoàn, Chủ tịch HPN xã, Cán bộ khuyến nông huyện phụ trách địa bàn xã và các trưởng thôn các thôn là thành viên.
- Đơn vị phối hợp: Các hội, đoàn thể xã, thôn, các ban, ngành chức năng, chuyên môn còn lại có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện mô hình.
- Đối với hộ gia đình được hỗ trợ: Tích cực hợp tác, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng kinh tế vườn có hiệu quả tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới; tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tự nguyện đóng góp công sức, của cải để tham gia xây dựng mô hình vườn có hiệu cao./.
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